
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 40, Khu dãn dân X3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH HOÀNG GIA GARDEN

0108343210

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh;
- Bán lẻ hoa, cành lá trang trí nhân tạo;
- Bán lẻ phân bón.

4773

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;

4620

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc

7110

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH HOÀNG GIA 
GARDEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG GIA GARDEN GREEN TREE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG GIA GARDEN.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936295686
Email:

Fax:
Website:
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9. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp

7210

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ hoạt động đấu giá)

4610

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

12. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118(Chính)

13. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

7730

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

21. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

22. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh;
- Bán lẻ hoa giả, cành lá giả để trang trí;
- Bán lẻ phân bón.

4789

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp (trừ loại Nhà nước cấm)
- Bán buôn cá cảnh, thiết bị lắp đặt hồ cá.

4669

25. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị, đồ dùng, dụng cụ thể dục thể thao, cần 
câu và thiết bị câu cá, đồ dùng cắm trại, thuyền và xe đạp thể 
thao.

4763

26. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Hoa và cây

7729

27. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321
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200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG 
KHẮC 
HOÀNG 
TÙNG

Thôn 7, Xã Thiệu 
Dương, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.000 170.000.000 85,000

Tổng số 17.000 170.000.000 85,000

173787321

2 DƯƠNG 
KHẮC QUÂN   
     

Thôn 7, Xã Thiệu 
Dương, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 5,000

Tổng số 1.000 10.000.000 5,000

174529695

3 LÊ VĂN HIỆP  
      

Thôn 8, Xã Thiệu 
Dương, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 5,000

Tổng số 1.000 10.000.000 5,000

173788426

4 DƯƠNG THỊ 
HÀ ANH        

Thôn 7, Xã Thiệu 
Dương, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 5,000

Tổng số 1.000 10.000.000 5,000

174730544

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       173787321
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 7, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 40, Khu dãn dân X3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG KHẮC HOÀNG TÙNG       Nam

20/06/1992 Kinh Việt Nam

24/07/2014 Công an tỉnh Thanh Hoá 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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